
BÞ V�N HÓA, THÂ THAO VÀ DU LâCH 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

 

Số:        /QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày     tháng 7 năm 2024 
 

QUY¾T ĐâNH 
VÁ vißc công bố thă tāc hành chính đ°ÿc sÿa đổi, bổ sung  
trong l*nh vực Du lãch thußc ph¿m vi chąc n�ng qu¿n lý  

căa Bß V�n hóa, ThÃ thao và Du lãch 

BÞ TR¯âNG BÞ V�N HÓA, THÂ THAO VÀ DU LâCH 
 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp 
tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; 

Căn cứ Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Chánh Văn 
phòng Bộ. 

QUY¾T ĐâNH: 

ĐiÁu 1. Công bố kèm theo Quyết định này thā tÿc hành chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý cāa Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

ĐiÁu 2. Hiáu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiáu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2024.  

Riêng phần nội dung quy định về phí thẩm định tại các Thā tÿc hành 
chính cấp Trung ương có số thứ tự 01, 02, 03 mÿc A phần I; Thā tÿc hành chính 
cấp tỉnh có số thứ tự 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10 mÿc B phần I ban hành kèm 
theo Quyết định này có hiáu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
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2. Thā tÿc hành chính cấp Trung ương có số thứ tự 72, 73 điểm C2 mÿc C 
phần I; Thā tÿc hành chính cấp tỉnh có số thứ tự 108, 109 điểm C1 mÿc C phần 
II ban hành kèm theo Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về viác công bố thā tÿc hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng, quản lý cāa Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch hết hiáu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2024.  

3. Quyết định số 134/QĐ-BVHTTDL ngày 16/01/2024 cāa Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về viác công bố thā tÿc hành chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng, quản lý cāa Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch hết hiáu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2024. 

4. Nội dung quy định về phí thẩm định tại các thā tÿc hành chính trong 
Quyết định số 134/QĐ-BVHTTDL ngày 16/01/2024 cāa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch hết hiáu lực thi hành kể từ ngày ban hành Quyết định này. 

ĐiÁu 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cÿc trưởng Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam, 
Thā trưởng các Cÿc, Vÿ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiám thi 
hành Quyết định này./.  

N¢i nhÁn:  
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Văn phòng Chính phā (Cÿc KSTTHC); 
- Các Thứ trưởng; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 
- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW; 
- Các Sở VHTTDL, Sở Du lịch; 
- Lưu: VT, VP (KSTTHC), Tài (100). 

KT. BÞ TR¯âNG 
THĄ TR¯âNG  

 
 

 
 
 

T¿ Quang Đông 



THĂ TĀC HÀNH CHÍNH Đ¯þC SỬA ĐàI, Bà SUNG 
TRONG LĨNH VĀC DU LÞCH THUÞC PH¾M VI CHĄC NĂNG  

QUÀN LÝ CĂA BÞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LÞCH 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL ngày       tháng 7 năm 2024  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

PHÂN I. DANH MĀC THĂ TĀC HÀNH CHÍNH 

TT Mã số 
TTHC 

Tên thă tāc hành chính 

Tên 
VBQPPL  

quy đãnh sÿa 
đổi, bổ sung 
thă tāc hành 

chính 

L*nh 
vực 

C¢ 
quan 
thực 
hißn 

A THĂ TĀC HÀNH CHÍNH CÀP TRUNG ¯¡NG 

1 1.004602 Thā tÿc cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế 

- Thông tư số 
43/2024/TT-
BTC ngày 28 
tháng 6 năm 
2024 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính. 

- Thông tư số 
04/2024/TT-
BVHTTDL 
ngày 26 tháng 
6 năm 2024 
cāa Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch. 

 

Du lịch 

Cÿc Du 
lịch 

Quốc 
gia Viát 

Nam 
  

2 1.004598 Thā tÿc cấp lại giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế 

Du lịch 

3 1.004591 Thā tÿc cấp đổi giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế 

Du lịch 

4 1.004581 Thā tÿc thu hồi giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế 
trong trường hợp doanh nghiáp 
chấm dứt hoạt động kinh doanh 
dịch vÿ lữ hành 

Du lịch 

5 1.004577 Thā tÿc thu hồi giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế 
trong trường hợp doanh nghiáp 
giải thể 

Du lịch 

B THĂ TĀC HÀNH CHÍNH CÀP TàNH 

1 2.001628 Thā tÿc cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành nội địa 

- Thông tư số 
43/2024/TT-
BTC ngày 28 
tháng 6 năm 
2024 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tài 

Du lịch Sở Văn 
hóa, 
Thể 

thao và 
Du 

lịch/Sở 

2 2.001616 Thā tÿc cấp lại giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành nội địa 

Du lịch 

3 2.001622 Thā tÿc cấp đổi giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành nội địa 

Du lịch 
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4 2.001611 Thā tÿc thu hồi giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành nội địa 
trong trường hợp doanh nghiáp 
chấm dứt hoạt động kinh doanh 
dịch vÿ lữ hành 

chính. 

- Thông tư số 
04/2024/TT-
BVHTTDL 
ngày 26 tháng 
6 năm 2024 
cāa Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch. 

 

Du lịch Du lịch 

5 2.001589 Thā tÿc thu hồi giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành nội địa 
trong trường hợp doanh nghiáp 
giải thể  

Du lịch 

6 1.001440 Thā tÿc cấp thẻ hướng dẫn viên 
du lịch tại điểm 

Du lịch 

7 1.004628 Thā tÿc cấp thẻ hướng dẫn viên 
du lịch quốc tế 

Du lịch 

8 1.004623 Thā tÿc cấp thẻ hướng dẫn viên 
du lịch nội địa 

Du lịch 

9 1.001432 Thā tÿc cấp đổi thẻ hướng dẫn 
viên du lịch quốc tế, thẻ hướng 
dẫn viên du lịch nội địa 

Du lịch 

10 1.004614 Thā tÿc cấp lại thẻ hướng dẫn 
viên du lịch 

Du lịch 

11 1.004551 Thā tÿc công nhận cơ sở kinh 
doanh dịch vÿ thể thao đạt tiêu 
chuẩn phÿc vÿ khách du lịch 

Du lịch 

12 1.004503 Thā tÿc công nhận cơ sở kinh 
doanh dịch vÿ vui chơi, giải trí 
đạt tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du 
lịch 

Du lịch 

13 1.001455 Thā tÿc công nhận cơ sở kinh 
doanh dịch vÿ chăm sóc sức 
khỏe đạt tiêu chuẩn phÿc vÿ 
khách du lịch 

Du lịch 

14 1.004580 Thā tÿc công nhận cơ sở kinh 
doanh dịch vÿ mua sắm đạt tiêu 
chuẩn phÿc vÿ khách du lịch 

Du lịch 

15 1.004572 Thā tÿc công nhận cơ sở kinh 
doanh dịch vÿ ăn uống đạt tiêu 
chuẩn phÿc vÿ khách du lịch 

Du lịch 
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PHÀN II. NÞI DUNG CĀ THỂ CĂA TĆNG THĂ TĀC HÀNH CHÍNH 
Đ¯þC SỬA ĐàI, Bà SUNG TRONG LĨNH VĀC DU LÞCH THUÞC 
PH¾M VI CHĄC NĂNG QUÀN LÝ CĂA BÞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LÞCH 

A. THĂ TĀC HÀNH CHÍNH CÀP TRUNG ¯¡NG 

1. Thă tāc c¿p gi¿y phép kinh doanh dßch vā lÿ hành quốc tế 

a) Trình tự thực hiện:  
- Doanh nghiáp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế 

nộp hồ sơ đến Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam; 
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Cÿc Du lịch 

Quốc gia Viát Nam thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế 
cho doanh nghiáp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
nơi doanh nghiáp có trÿ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và 
nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vÿ 
công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu đián đến Cÿc Du 
lịch Quốc gia Viát Nam. 

c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (theo 

Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL 
ngày 26 tháng 6 năm 2024); 

(2) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiáp hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

(3) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế; 
(4) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiáp cao đẳng trở lên chuyên ngành 

về lữ hành cāa người phÿ trách kinh doanh dịch vÿ lữ hành; hoặc bản sao có 
chứng thực bằng tốt nghiáp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác và bản sao có 
chứng thực chứng chỉ nghiáp vÿ điều hành du lịch quốc tế. Văn bằng do cơ sở 
đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định cāa Bộ Giáo dÿc và 
Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;  

(5) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiám hoặc hợp đồng lao động 
giữa doanh nghiáp kinh doanh dịch vÿ lữ hành với người phÿ trách kinh doanh 
dịch vÿ lữ hành. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thßi hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá. 
e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 
g) C¢ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam 
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- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Phòng Quản lý lữ hành, Cÿc Du lịch 
Quốc gia Viát Nam 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ 
hành quốc tế. 

i) Phí, lệ phí: 1.500.000 đồng/giấy phép (theo Thông tư số 43/2024/TT-
BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 
một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 
31 tháng 12 năm 2024).  

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai:  
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (theo Mẫu số 01 

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
(1) Là doanh nghiáp được thành lập theo quy định cāa pháp luật về doanh nghiáp; 
(2) Ký quỹ kinh doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế tại ngân hàng thương mại, 

ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt 
động tại Viát Nam: 

- Kinh doanh dịch vÿ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Viát Nam: 
250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triáu đồng); 

- Kinh doanh dịch vÿ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 
500.000.000đ (Năm trăm triáu đồng); 

- Kinh doanh dịch vÿ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Viát Nam 
và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000đ (Năm trăm triáu đồng). 

(3) Người phÿ trách kinh doanh dịch vÿ lữ hành phải tốt nghiáp cao đẳng 
trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiáp cao đẳng trở lên chuyên 
ngành khác phải có chứng chỉ nghiáp vÿ điều hành du lịch quốc tế. 

- Người phÿ trách kinh doanh dịch vÿ lữ hành là người giữ một trong các 
chức danh sau: chā tịch hội đồng quản trị; chā tịch hội đồng thành viên; chā tịch 
công ty; chā doanh nghiáp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám 
đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vÿ lữ hành. 

- Chuyên ngành về lữ hành được thể hián trên bằng tốt nghiáp cāa một 
trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây: 

(3.1) Quản trị dịch vÿ du lịch và lữ hành; 

(3.2) Quản trị lữ hành; 

(3.3) Điều hành tour du lịch; 

(3.4) Marketing du lịch; 

(3.5) Du lịch; 

(3.6) Du lịch lữ hành; 

(3.7) Quản lý và kinh doanh du lịch;  
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(3.8) Quản trị du lịch MICE; 

(3.9) Đại lý lữ hành;  

(3.10) Hướng dẫn du lịch; 

(3.11) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hián một trong các cÿm từ <du 
lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch= do cơ sở giáo dÿc ở Viát Nam đào tạo và 
cấp bằng tốt nghiáp trước thời điểm Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL có 
hiáu lực (ngày 01 tháng 02 năm 2018); 

(3.12) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hián một trong các cÿm từ <du 
lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch= do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và 
cấp bằng tốt nghiáp.  

Trường hợp bằng tốt nghiáp không thể hián các ngành, nghề, chuyên 
ngành quy định tại điểm (3.11) và (3.12) thì bổ sung bảng điểm tốt nghiáp hoặc 
phÿ lÿc văn bằng thể hián ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các 
cÿm từ <du lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch=. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiáu lực 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 cāa Chính 

phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa 
Luật Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 
Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. 
Có hiáu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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  TÊN DOANH NGHIÞP 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

--------------- 

 … … …, ngày … …tháng… …năm… …. 
Đ¡N ĐÀ NGHâ 

CÀP GIÀY PHÉP KINH DOANH DâCH VĀ LĀ HÀNH &&..(1)&&&. 
Kính gửi: ……………………..(2)…………………… 

 

1. Tên doanh nghißp (chữ in hoa):  

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng Viát: …………………………………………... 
Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………..…………… 

Tên doanh nghiáp viết tắt (nếu có):………............................................................... 
2. Địa chỉ trÿ sở chính:.............................................................................................. 
Đián thoại:… ………………………………...……………………………………. 
Fax:………………………………………................................................................ 
Website:…………………………………….……………………………………… 

Email:........................................................................................................................ 

3. Thông tin ng°ái đ¿i dißn theo pháp luÁt căa doanh nghißp 

3.1. Thông tin chung (3) 

Họ và tên:………………………………………………………………………….. 
Giới tính: □ Nam      □ Nữ                  Ngày tháng năm sinh: 
……../……../………….. 
Chức danh:……………………………………………………………………......... 
Chỗ ở hián tại:........................................................................................................... 
3.2. Đối với ngưßi có quốc tịch Việt Nam 

Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân: …………….……………………… 

3.3. Đối với ngưßi có quốc tịch nước ngoài 
Hộ chiếu ……………………… cấp ngày: … ../…./…… Nơi cấp: …..……..…… 

Quốc tịch:……………………………………………….…………...….................. 
4. Tên, đãa chá chi nhánh (nếu có):........................................................................ 

5. Tên, đãa chá v�n phòng đ¿i dißn (nếu có):......................................................... 

6. GiÁy chąng nhÁn đ�ng ký doanh nghißp/GiÁy chąng nhÁn đ�ng ký đÃu 
t° số…………………. cấp ngày..../…../.... Nơi cấp: ……………………………. 
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7. Tài kho¿n ký quỹ số ……………….t¿i ngân hàng……………….………..… 

Căn cứ vào các quy định hián hành, kính đề nghị …………(2)………….. cấp 
giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành ……..(4)……….. cho doanh nghiáp. 
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiám về tính chính xác, trung thực cāa nội dung hồ 
sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành./. 
 
 

NG¯àI Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT 
CĂA DOANH NGHIÞP 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng d¿n ghi: 
(1) Quốc tế hoặc nội địa; 
(2) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa). 
(3) Cả người có quốc tịch Việt Nam và nước ngoài đều phải ghi. 
(4) Ghi rõ phạm vi kinh doanh theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 
Luật Du lịch. 
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2. Thă tāc cÁp l¿i giÁy phép kinh doanh dãch vā lā hành quốc t¿  

a) Trình tự thực hiện:  

- Doanh nghiáp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ 
hành quốc tế đến Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam trong trường hợp giấy phép 
kinh doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế bị mất hoặc bị hư hỏng;  

- Trong thời hạn 05 ngày làm viác kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cāa 
doanh nghiáp, Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam có trách nhiám cấp lại giấy phép 
kinh doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế cho doanh nghiáp và thông báo cho Sở Du 
lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiáp có trÿ sở; trường hợp từ 
chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vÿ 
công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu đián đến Cÿc Du 
lịch Quốc gia Viát Nam. 

c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

(theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024) . 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết: 05 ngày làm viác kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lá. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam 

- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Phòng Quản lý lữ hành, Cÿc Du lịch 
Quốc gia Viát Nam 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ 
hành quốc tế. 

i) Phí, lệ phí: 750.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 43/2024/TT-BTC 
ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, một 
số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2024). 

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai:  

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (theo 
Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL 
ngày 26 tháng 6 năm 2024) 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
(1) Là doanh nghiáp được thành lập theo quy định cāa pháp luật về doanh nghiáp; 
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(2) Ký quỹ kinh doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế tại ngân hàng thương mại, 
ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt 
động tại Viát Nam: 

- Kinh doanh dịch vÿ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Viát Nam: 
250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triáu đồng); 

- Kinh doanh dịch vÿ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 
500.000.000đ (Năm trăm triáu đồng); 

- Kinh doanh dịch vÿ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Viát Nam 
và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000đ (Năm trăm triáu đồng). 

 (3) Người phÿ trách kinh doanh dịch vÿ lữ hành phải tốt nghiáp cao đẳng 
trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiáp cao đẳng trở lên chuyên 
ngành khác phải có chứng chỉ nghiáp vÿ điều hành du lịch quốc tế. 

- Người phÿ trách kinh doanh dịch vÿ lữ hành là người giữ một trong các 
chức danh sau: chā tịch hội đồng quản trị; chā tịch hội đồng thành viên; chā tịch 
công ty; chā doanh nghiáp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám 
đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vÿ lữ hành. 

- Chuyên ngành về lữ hành được thể hián trên bằng tốt nghiáp cāa một 
trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây: 

(3.1) Quản trị dịch vÿ du lịch và lữ hành; 

(3.2) Quản trị lữ hành; 

(3.3) Điều hành tour du lịch; 

(3.4) Marketing du lịch; 

(3.5) Du lịch; 

(3.6) Du lịch lữ hành; 

(3.7) Quản lý và kinh doanh du lịch; 

(3.8) Quản trị du lịch MICE; 

(3.9) Đại lý lữ hành;  

(3.10). Hướng dẫn du lịch; 

(3.11) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hián một trong các cÿm từ <du 
lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch= do cơ sở giáo dÿc ở Viát Nam đào tạo và 
cấp bằng tốt nghiáp trước thời điểm Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL có 
hiáu lực (ngày 01 tháng 02 năm 2018); 

(3.12) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hián một trong các cÿm từ <du 
lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch= do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và 
cấp bằng tốt nghiáp.  

Trường hợp bằng tốt nghiáp không thể hián các ngành, nghề, chuyên 
ngành quy định tại điểm (3.11) và (3.12) thì bổ sung bảng điểm tốt nghiáp hoặc 
phÿ lÿc văn bằng thể hián ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các 
cÿm từ <du lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch=. 
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m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiáu lực 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 cāa Chính 

phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa 
Luật Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 
Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. 
Có hiáu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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TÊN DOANH NGHIÞP 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

--------------- 

 … … …, ngày … …tháng… …năm… …. 
Đ¡N ĐÀ NGHâ 

....(1)... GIÀY PHÉP KINH DOANH DâCH VĀ LĀ HÀNH .........(2).......... 
Kính gửi: …………………(3)……………….. 

 

1. Tên doanh nghißp (chữ in hoa):  

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng Viát:…………….…..…………...…………… 

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có)…..……………...………. 
Tên doanh nghiáp viết tắt (nếu có)……..……..………………………………….. 
2. Đãa chá trā sã chính:.......................................................................................... 

Đián thoại:……………………………………………………………..…………. 
Fax:.......................................................................................................................... 

Website:…………………………………………………………..………………. 
Email:...................................................................................................................... 

3. Thông tin ng°ái đ¿i dißn theo pháp luÁt căa doanh nghißp 

3.1. Thông tin chung (4) 

Họ và tên:................................................................................................................ 
Giới tính: □ Nam      □ Nữ                  Ngày tháng năm sinh: ……../……../…….. 
Chức danh:…………………………………………………………………........... 
Chỗ ở hián tại:......................................................................................................... 
3.2. Đối vßi ng°ái có quốc tãch Vißt Nam 

Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân …………………………………… 

3.3. Đối vßi ng°ái có quốc tãch n°ßc ngoài 
Hộ chiếu ……………………… cấp ngày: … ../…./…… Nơi cấp: …..………… 

Quốc tịch:……........................................................................................................ 
4. Tên, đãa chá chi nhánh (nếu có):.....(5)............................................................. 

5. Tên, đãa chá v�n phòng đ¿i dißn (nếu có): …(5)……………………………. 
6. GiÁy chąng nhÁn đ�ng ký doanh nghißp/GiÁy chąng nhÁn đ�ng ký đÃu 
t° số………cấp ngày..../…… /.... nơi cấp:………….....………………………… 
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7. GiÁy phép kinh doanh dãch vā lā hành …(2)........số ………….do: … cấp 
ngày……. tháng…… năm…….. 
8. Tài kho¿n ký quỹ số …(5)………….t¿i ngân hàng……(5)………………… 

9. Lý do đÁ nghã......(1)……..……… giÁy phép:…………………..................... 
Căn cứ vào các quy định hián hành, kính đề nghị ….(3)……(1)… giấy phép 
kinh doanh dịch vÿ lữ hành ……..(6)……… cho doanh nghiáp. 
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiám về tính chính xác, trung thực cāa nội dung 
hồ sơ đề nghị....(1).... giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành./. 

 NG¯àI Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT 
CĂA DOANH NGHIÞP 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 

 

Hướng d¿n ghi: 
(1) Cấp lại (trong các trường hợp quy định tại Điều 34 Luật Du lịch); cấp đổi 
(trong các trường hợp quy định tại Điều 35 Luật Du lịch).  
(2) Quốc tế hoặc nội địa; 
(3) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (trong trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại 
giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại 
giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa). 
(4) Cả người có quốc tịch Việt Nam và nước ngoài đều phải ghi. 
(5) Chỉ ghi nếu có sự thay đổi so với lần cấp gần nhất. 
(6) Ghi rõ phạm vi kinh doanh theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 
Luật Du lịch. 
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3. Thă tāc cÁp đổi giÁy phép kinh doanh dãch vā lā hành quốc t¿  

a) Trình tự thực hiện:  
- Doanh nghiáp nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vÿ 

lữ hành quốc tế đến Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam trong trường hợp thay đổi 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiáp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm viác kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Cÿc 
Du lịch Quốc gia Viát Nam có trách nhiám cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch 
vÿ lữ hành quốc tế cho doanh nghiáp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiáp có trÿ sở; trường hợp từ chối, phải thông 
báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vÿ 
công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu đián đến Cÿc Du 
lịch Quốc gia Viát Nam. 

c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

(theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024) ; 

(2) Giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế cāa doanh nghiáp; 

(3) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiáp hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiáp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy chứng nhận 
ký quỹ kinh doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế phù hợp với phạm vi kinh doanh 
trong trường hợp thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết: 05 ngày làm viác kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lá. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam 

- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Phòng Quản lý lữ hành, Cÿc Du lịch 
Quốc gia Viát Nam 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ 
hành quốc tế. 

i) Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/giấy phép (theo Thông tư số 43/2024/TT-
BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 
một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 
31 tháng 12 năm 2024). 
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k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai: Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
(1) Là doanh nghiáp được thành lập theo quy định cāa pháp luật về doanh nghiáp; 
(2) Ký quỹ kinh doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế tại ngân hàng thương mại, 

ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt 
động tại Viát Nam: 

- Kinh doanh dịch vÿ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Viát Nam: 
250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triáu đồng); 

- Kinh doanh dịch vÿ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 
500.000.000đ (Năm trăm triáu đồng); 

- Kinh doanh dịch vÿ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Viát Nam 
và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000đ (Năm trăm triáu đồng). 

 (3) Người phÿ trách kinh doanh dịch vÿ lữ hành phải tốt nghiáp cao đẳng 
trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiáp cao đẳng trở lên chuyên 
ngành khác phải có chứng chỉ nghiáp vÿ điều hành du lịch quốc tế. 

- Người phÿ trách kinh doanh dịch vÿ lữ hành là người giữ một trong các 
chức danh sau: chā tịch hội đồng quản trị; chā tịch hội đồng thành viên; chā tịch 
công ty; chā doanh nghiáp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám 
đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vÿ lữ hành. 

- Chuyên ngành về lữ hành được thể hián trên bằng tốt nghiáp cāa một 
trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây: 

(3.1) Quản trị dịch vÿ du lịch và lữ hành; 

(3.2) Quản trị lữ hành; 

(3.3) Điều hành tour du lịch; 

(3.4) Marketing du lịch; 

(3.5) Du lịch; 

(3.6) Du lịch lữ hành; 

(3.7) Quản lý và kinh doanh du lịch; 

(3.8) Quản trị du lịch MICE; 

(3.9) Đại lý lữ hành;  

(3.10) Hướng dẫn du lịch; 

(3.11) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hián một trong các cÿm từ <du 
lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch= do cơ sở giáo dÿc ở Viát Nam đào tạo và 
cấp bằng tốt nghiáp trước thời điểm Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL có 
hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018; 
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(3.12) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hián một trong các cÿm từ <du 
lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch= do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và 
cấp bằng tốt nghiáp.  

Trường hợp bằng tốt nghiáp không thể hián các ngành, nghề, chuyên 
ngành quy định tại điểm (3.11) và (3.12) thì bổ sung bảng điểm tốt nghiáp hoặc 
phÿ lÿc văn bằng thể hián ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các 
cÿm từ <du lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch=. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiáu lực 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 cāa Chính 

phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa 
Luật Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 
Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. 
Có hiáu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020. 
 - Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

 - Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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TÊN DOANH NGHIÞP 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

--------------- 

 … … …, ngày … …tháng… …năm… …. 
Đ¡N ĐÀ NGHâ 

....(1)... GIÀY PHÉP KINH DOANH DâCH VĀ LĀ HÀNH .........(2).......... 

Kính gửi: …………………(3)……………….. 
 

1. Tên doanh nghißp (chữ in hoa):  

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng Viát:…………….…..…………...…………… 

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có)…..……………...………. 
Tên doanh nghiáp viết tắt (nếu có)……..……..………………………………….. 
2. Đãa chá trā sã chính:.......................................................................................... 

Đián thoại:……………………………………………………………..…………. 
Fax:.......................................................................................................................... 

Website:…………………………………………………………..………………. 
Email:...................................................................................................................... 

3. Thông tin ng°ái đ¿i dißn theo pháp luÁt căa doanh nghißp 

3.1. Thông tin chung (4) 

Họ và tên:................................................................................................................ 
Giới tính: □ Nam      □ Nữ                  Ngày tháng năm sinh: ……../……../…….. 
Chức danh:…………………………………………………………………........... 
Chỗ ở hián tại:......................................................................................................... 
3.2. Đối vßi ng°ái có quốc tãch Vißt Nam 

Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân …………………………………… 

3.3. Đối vßi ng°ái có quốc tãch n°ßc ngoài 
Hộ chiếu ……………………… cấp ngày: … ../…./…… Nơi cấp: …..………… 

Quốc tịch:……........................................................................................................ 
4. Tên, đãa chá chi nhánh (nếu có):.....(5)............................................................. 

5. Tên, đãa chá v�n phòng đ¿i dißn (nếu có): …(5)……………………………. 
6. GiÁy chąng nhÁn đ�ng ký doanh nghißp/GiÁy chąng nhÁn đ�ng ký đÃu 
t° số………cấp ngày..../…… /.... nơi cấp:………….....………………………… 
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7. GiÁy phép kinh doanh dãch vā lā hành …(2)........số ………….do: … cấp 
ngày……. tháng…… năm…….. 
8. Tài kho¿n ký quỹ số …(5)………….t¿i ngân hàng……(5)………………… 

9. Lý do đÁ nghã......(1)……..……… giÁy phép:…………………..................... 
Căn cứ vào các quy định hián hành, kính đề nghị ….(3)……(1)… giấy phép 
kinh doanh dịch vÿ lữ hành ……..(6)……… cho doanh nghiáp. 
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiám về tính chính xác, trung thực cāa nội dung 
hồ sơ đề nghị....(1).... giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành./. 
 NG¯àI Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT 

CĂA DOANH NGHIÞP 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

Hướng d¿n ghi: 
(1) Cấp lại (trong các trường hợp quy định tại Điều 34 Luật Du lịch); cấp đổi 
(trong các trường hợp quy định tại Điều 35 Luật Du lịch).  
(2) Quốc tế hoặc nội địa; 
(3) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (trong trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại 
giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại 
giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa). 
(4) Cả người có quốc tịch Việt Nam và nước ngoài đều phải ghi. 
(5) Chỉ ghi nếu có sự thay đổi so với lần cấp gần nhất. 
(6) Ghi rõ phạm vi kinh doanh theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 
Luật Du lịch. 
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4. Thă tāc thu hồi giÁy phép kinh doanh dãch vā lā hành quốc t¿ trong 
tr°áng hÿp doanh nghißp chÁm dąt ho¿t đßng kinh doanh dãch vā lā hành 

a) Trình tự thực hiện:  

- Doanh nghiáp gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vÿ 
lữ hành quốc tế đến Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam;  

- Trong thời hạn 05 ngày làm viác, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Cÿc 
Du lịch Quốc gia Viát Nam ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vÿ 
lữ hành quốc tế. Quyết định thu hồi giấy phép được gửi đến doanh nghiáp, cơ 
quan nhà nước về xuất nhập cảnh, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh 
cấp tỉnh nơi doanh nghiáp đặt trÿ sở chính, công bố trên cổng thông tin đián tử 
cāa Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam và trang mạng quản lý doanh nghiáp kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành. 

- Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh 
dịch vÿ lữ hành quốc tế trên cổng thông tin đián tử cāa Cÿc Du lịch Quốc gia 
Viát Nam và trang mạng quản lý doanh nghiáp kinh doanh dịch vÿ lữ hành, 
trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vÿ đối với khách du 
lịch, cơ sở cung cấp dịch vÿ du lịch thì Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam có văn 
bản gửi ngân hàng để doanh nghiáp được rút tiền ký quỹ; trường hợp có khiếu 
nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vÿ cāa doanh nghiáp đối với khách du lịch, cơ sở 
cung cấp dịch vÿ du lịch thì Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam phối hợp với các 
cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết theo quy định cāa pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vÿ 
công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu đián đến Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam). 

c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 

- Thành phần hồ sơ:  
(1) Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

(Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL 
ngày 26 tháng 6 năm 2024) ; 

(2) Giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế đã được cấp. 

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 05 ngày làm viác, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Cÿc 
Du lịch Quốc gia Viát Nam ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vÿ 
lữ hành quốc tế; 

- Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh 
dịch vÿ lữ hành quốc tế, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến 
nghĩa vÿ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vÿ du lịch thì Cÿc Du lịch 
Quốc gia Viát Nam có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiáp được rút tiền ký 
quỹ. 
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e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam 

- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Phòng Quản lý lữ hành, Cÿc Du lịch 
Quốc gia Viát Nam. 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế. 

i) Phí, lệ phí: Không quy định. 

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai:  

Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Mẫu 
số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024) . 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiáu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật 
Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2021 cāa Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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TÊN DOANH NGHIÞP 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp – Tự do – H¿nh phúc 

--------------- 

             … … …, ngày … …tháng… …năm… …. 
THÔNG BÁO 

CHÀM DĄT HO¾T ĐÞNG KINH DOANH DâCH VĀ LĀ HÀNH....(1).... 
Kính gửi: …………(2)………………….. 

1. Tên doanh nghißp (chữ in hoa):  

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng Viát:……………………………..…..………… 

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………..……………......... 
Tên doanh nghiáp viết tắt (nếu có):………...……………………………………… 

2. Đãa chá trā sã chính: ........................................................................................... 
Đián thoại: ……………………………………. Fax: ............................................. 

3. Họ tên ng°ái đ¿i dißn theo pháp luÁt căa doanh nghißp: ............................... 
Chức danh: ............................................................................................................... 
4. GiÁy phép kinh doanh dãch vā lā hành...(1)… số……do …..(2) cấp ngày...... 
tháng... năm…… 

5. Lý do chÁm dąt ho¿t đßng kinh doanh dãch vā lā hành: ............................... 

6. Đãa chá nhÁn k¿t qu¿ gi¿i quy¿t thă tāc hành chính:……………………… 

Doanh nghiáp cam kết đã hoàn thành mọi nghĩa vÿ đối với khách du lịch, các cơ 
sở cung cấp dịch vÿ du lịch và xin chịu trách nhiám về tính chính xác, trung thực 
cāa nội dung Thông báo này. 
Căn cứ vào các quy định hián hành, kính đề nghị….....(2)………….. ban 
hành Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành và có công văn 
gửi Ngân hàng...(3)....để doanh nghiáp được giải tỏa tiền ký quỹ./. 
 NG¯àI Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT 

CĂA DOANH NGHIÞP 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng d¿n ghi: 
(1) Quốc tế hoặc nội địa; 
(2) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt 
động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt 
động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa). 
(3) Tên ngân hàng nơi doanh nghiệp đóng tiền ký quỹ. 



23 

 

5. Thă tāc thu hồi giÁy phép kinh doanh dãch vā lā hành quốc t¿ trong 
tr°áng hÿp doanh nghißp gi¿i thÃ  

a) Trình tự thực hiện:  

- Doanh nghiáp gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vÿ 
lữ hành quốc tế đến Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam;  

- Trong thời hạn 05 ngày làm viác, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Cÿc 
Du lịch Quốc gia Viát Nam ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vÿ 
lữ hành quốc tế. Quyết định thu hồi giấy phép được gửi đến doanh nghiáp, cơ 
quan nhà nước về xuất nhập cảnh, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh 
cấp tỉnh nơi doanh nghiáp đặt trÿ sở chính, công bố trên cổng thông tin đián tử 
cāa Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam và trang mạng quản lý doanh nghiáp kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành. 

- Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh 
dịch vÿ lữ hành quốc tế trên cổng thông tin đián tử cāa Cÿc Du lịch Quốc gia 
Viát Nam và trang mạng quản lý doanh nghiáp kinh doanh dịch vÿ lữ hành, 
trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vÿ đối với khách du 
lịch, cơ sở cung cấp dịch vÿ du lịch thì Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam có văn 
bản gửi ngân hàng để doanh nghiáp được rút tiền ký quỹ; trường hợp có khiếu 
nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vÿ cāa doanh nghiáp đối với khách du lịch, cơ sở 
cung cấp dịch vÿ du lịch thì Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam phối hợp với các 
cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết theo quy định cāa pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vÿ 
công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu đián đến Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam). 

c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

(Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL 
ngày 26 tháng 6 năm 2024); 

(2) Giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế đã được cấp; 

(3) Quyết định giải thể, biên bản họp cāa doanh nghiáp trong trường hợp 
doanh nghiáp giải thể theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 
Luật Doanh nghiáp; Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiáp 
hoặc Quyết định giải thể cāa Tòa án trong trường hợp doanh nghiáp giải thể theo 
quy định tại điểm d khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiáp. 

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 05 ngày làm viác, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Cÿc 
Du lịch Quốc gia Viát Nam ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vÿ 
lữ hành quốc tế; 
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- Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh 
dịch vÿ lữ hành quốc tế, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến 
nghĩa vÿ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vÿ du lịch thì Cÿc Du lịch 
Quốc gia Viát Nam có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiáp được rút tiền ký 
quỹ. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cÿc Du lịch Quốc gia Viát Nam 

- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Phòng Quản lý lữ hành, Cÿc Du lịch 
Quốc gia Viát Nam 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành quốc tế. 

i) Phí, lệ phí: Không quy định. 

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai:  

Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Mẫu 
số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiáu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật 
Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2021 cāa Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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TÊN DOANH NGHIÞP 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp – Tự do – H¿nh phúc 

--------------- 

             … … …, ngày … …tháng… …năm… …. 
THÔNG BÁO 

CHÀM DĄT HO¾T ĐÞNG KINH DOANH DâCH VĀ LĀ HÀNH....(1).... 
Kính gửi: …………(2)………………….. 

1. Tên doanh nghißp (chữ in hoa):  

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng Viát:……………………………..…..………… 

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………..……………......... 
Tên doanh nghiáp viết tắt (nếu có):………...……………………………………… 

2. Đãa chá trā sã chính: ........................................................................................... 
Đián thoại: ……………………………………. Fax: ............................................. 

3. Họ tên ng°ái đ¿i dißn theo pháp luÁt căa doanh nghißp: ............................... 
Chức danh: ............................................................................................................... 
4. GiÁy phép kinh doanh dãch vā lā hành...(1)… số……do …..(2) cấp ngày...... 
tháng... năm…… 

5. Lý do chÁm dąt ho¿t đßng kinh doanh dãch vā lā hành: ............................... 

6. Đãa chá nhÁn k¿t qu¿ gi¿i quy¿t thă tāc hành chính:……………………… 

Doanh nghiáp cam kết đã hoàn thành mọi nghĩa vÿ đối với khách du lịch, các cơ 
sở cung cấp dịch vÿ du lịch và xin chịu trách nhiám về tính chính xác, trung thực 
cāa nội dung Thông báo này. 
Căn cứ vào các quy định hián hành, kính đề nghị….....(2)………….. ban 
hành Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành và có công văn 
gửi Ngân hàng...(3)....để doanh nghiáp được giải tỏa tiền ký quỹ./. 
 NG¯àI Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT 

CĂA DOANH NGHIÞP 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng d¿n ghi: 
(1) Quốc tế hoặc nội địa; 
(2) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt 
động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt 
động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa). 
(3) Tên ngân hàng nơi doanh nghiệp đóng tiền ký quỹ 
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 B. THĂ TĀC HÀNH CHÍNH CÀP TàNH 

 1. Thă tāc cÁp giÁy phép kinh doanh dãch vā lā hành nßi đãa  

 a) Trình tự thực hiện:  

- Doanh nghiáp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành nội địa 
nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiáp có 
trÿ sở; 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Sở Du 
lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh 
dịch vÿ lữ hành nội địa cho doanh nghiáp; trường hợp từ chối, phải thông báo 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu đián đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.  

- Gửi qua môi trường đián tử nếu há thống thông tin giải quyết TTHC cấp 
tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

 c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (theo Mẫu số 

01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024); 

(2) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiáp; 

(3) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vÿ lữ hành; 

(4) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiám hoặc hợp đồng lao động 
giữa doanh nghiáp kinh doanh dịch vÿ lữ hành với người phÿ trách kinh doanh 
dịch vÿ lữ hành; 

(5) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiáp trung cấp trở lên chuyên ngành 
về lữ hành cāa người phÿ trách kinh doanh dịch vÿ lữ hành; hoặc bản sao có 
chứng thực bằng tốt nghiáp trung cấp trở lên chuyên ngành khác và bản sao có 
chứng thực chứng chỉ nghiáp vÿ điều hành du lịch nội địa. Văn bằng do cơ sở 
đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định cāa Bộ Giáo dÿc và 
Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lá. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ 
hành nội địa. 

i) Phí, lệ phí: 1.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 43/2024/TT-BTC 
ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, một 
số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2024). 

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai:  

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (theo Mẫu số 01 
Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

(1) Là doanh nghiáp được thành lập theo quy định cāa pháp luật về doanh nghiáp; 

(2) Ký quỹ kinh doanh dịch vÿ lữ hành nội địa tại ngân hàng thương mại, 
ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt 
động tại Viát Nam: 100.000.000đ (Một trăm triáu đồng); 

(3) Người phÿ trách kinh doanh dịch vÿ lữ hành phải tốt nghiáp trung cấp 
trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiáp trung cấp trở lên chuyên 
ngành khác phải có chứng chỉ nghiáp vÿ điều hành du lịch nội địa.  

- Người phÿ trách kinh doanh dịch vÿ lữ hành là người giữ một trong các 
chức danh sau: chā tịch hội đồng quản trị; chā tịch hội đồng thành viên; chā tịch 
công ty; chā doanh nghiáp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám 
đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vÿ lữ hành. 

- Chuyên ngành về lữ hành được thể hián trên bằng tốt nghiáp cāa một 
trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây: 

(3.1) Quản trị dịch vÿ du lịch và lữ hành; 

(3.2) Quản trị lữ hành; 

(3.3) Điều hành tour du lịch; 

(3.4) Marketing du lịch; 

(3.5) Du lịch; 

(3.6) Du lịch lữ hành; 

(3.7) Quản lý và kinh doanh du lịch; 

(3.8) Quản trị du lịch MICE; 

(3.9) Đại lý lữ hành;  

(3.10) Hướng dẫn du lịch; 
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(3.11) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hián một trong các cÿm từ <du 
lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch= do cơ sở giáo dÿc ở Viát Nam đào tạo và 
cấp bằng tốt nghiáp trước thời điểm Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL có 
hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018; 

(3.12) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hián một trong các cÿm từ <du 
lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch= do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và 
cấp bằng tốt nghiáp.  

Trường hợp bằng tốt nghiáp không thể hián các ngành, nghề, chuyên 
ngành quy định tại điểm (3.11) và (3.12) thì bổ sung bảng điểm tốt nghiáp hoặc 
phÿ lÿc văn bằng thể hián ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các 
cÿm từ <du lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch=. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiáu lực 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 cāa Chính 
phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa 
Luật Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều cāa 
Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. 
Có hiáu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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  TÊN DOANH NGHIÞP 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

--------------- 

 … … …, ngày … …tháng… …năm… …. 
Đ¡N ĐÀ NGHâ 

CÀP GIÀY PHÉP KINH DOANH DâCH VĀ LĀ HÀNH &&..(1)&&&. 
Kính gửi: ……………………..(2)…………………… 

 

1. Tên doanh nghißp (chữ in hoa):  

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng Viát: …………………………………………... 
Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………..…………… 

Tên doanh nghiáp viết tắt (nếu có):………............................................................... 
2. Địa chỉ trÿ sở chính:.............................................................................................. 
Đián thoại:… ………………………………...……………………………………. 
Fax:………………………………………................................................................ 
Website:…………………………………….……………………………………… 

Email:........................................................................................................................ 

3. Thông tin ng°ái đ¿i dißn theo pháp luÁt căa doanh nghißp 

3.1. Thông tin chung (3) 

Họ và tên:………………………………………………………………………….. 
Giới tính: □ Nam      □ Nữ                  Ngày tháng năm sinh: 
……../……../………….. 
Chức danh:……………………………………………………………………......... 
Chỗ ở hián tại:........................................................................................................... 
3.2. Đối với ngưßi có quốc tịch Việt Nam 

Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân: …………….……………………… 

3.3. Đối với ngưßi có quốc tịch nước ngoài 
Hộ chiếu ……………………… cấp ngày: … ../…./…… Nơi cấp: …..……..…… 

Quốc tịch:……………………………………………….…………...….................. 
4. Tên, đãa chá chi nhánh (nếu có):........................................................................ 

5. Tên, đãa chá v�n phòng đ¿i dißn (nếu có):......................................................... 

6. GiÁy chąng nhÁn đ�ng ký doanh nghißp/GiÁy chąng nhÁn đ�ng ký đÃu 
t° số…………………. cấp ngày..../…../.... Nơi cấp: ……………………………. 
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7. Tài kho¿n ký quỹ số ……………….t¿i ngân hàng……………….………..… 

Căn cứ vào các quy định hián hành, kính đề nghị …………(2)………….. cấp 
giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành ……..(4)……….. cho doanh nghiáp. 
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiám về tính chính xác, trung thực cāa nội dung hồ 
sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành./. 
 
 

NG¯àI Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT 
CĂA DOANH NGHIÞP 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng d¿n ghi: 
(1) Quốc tế hoặc nội địa; 
(2) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa). 
(3) Cả người có quốc tịch Việt Nam và nước ngoài đều phải ghi. 
(4) Ghi rõ phạm vi kinh doanh theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 
Luật Du lịch. 
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2. Thă tāc cÁp l¿i giÁy phép kinh doanh dãch vā lā hành nßi đãa  

a) Trình tự thực hiện:  

- Doanh nghiáp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ 
hành nội địa đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong trường hợp 
giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành bị mất hoặc bị hư hỏng;  

- Trong thời hạn 05 ngày làm viác kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cāa 
doanh nghiáp, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiám cấp 
lại giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành nội địa cho doanh nghiáp; trường hợp 
từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu đián đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

- Gửi qua môi trường đián tử nếu há thống thông tin giải quyết TTHC cấp 
tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

(theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết: 05 ngày làm viác kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lá 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép. 

i) Phí, lệ phí: 750.000 đồng/giấy phép (theo Thông tư số 43/2024/TT-BTC 
ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, một 
số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2024). 

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa (theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 
số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024). 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

(1) Là doanh nghiáp được thành lập theo quy định cāa pháp luật về doanh nghiáp; 

(2) Ký quỹ kinh doanh dịch vÿ lữ hành nội địa tại ngân hàng thương mại, 
ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt 
động tại Viát Nam: 100.000.000đ (Một trăm triáu đồng); 

(3) Người phÿ trách kinh doanh dịch vÿ lữ hành phải tốt nghiáp trung cấp 
trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiáp trung cấp trở lên chuyên 
ngành khác phải có chứng chỉ nghiáp vÿ điều hành du lịch nội địa.  

- Người phÿ trách kinh doanh dịch vÿ lữ hành là người giữ một trong các 
chức danh sau: chā tịch hội đồng quản trị; chā tịch hội đồng thành viên; chā tịch 
công ty; chā doanh nghiáp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám 
đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vÿ lữ hành. 

- Chuyên ngành về lữ hành được thể hián trên bằng tốt nghiáp cāa một 
trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây: 

(3.1) Quản trị dịch vÿ du lịch và lữ hành; 

(3.2) Quản trị lữ hành; 

(3.3) Điều hành tour du lịch; 

(3.4) Marketing du lịch; 

(3.5) Du lịch; 

(3.6) Du lịch lữ hành; 

(3.7) Quản lý và kinh doanh du lịch; 

(3.8) Quản trị du lịch MICE; 

(3.9) Đại lý lữ hành;  

(3.10) Hướng dẫn du lịch; 

(3.11) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hián một trong các cÿm từ <du 
lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch= do cơ sở giáo dÿc ở Viát Nam đào tạo và 
cấp bằng tốt nghiáp trước thời điểm Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL có 
hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018; 

(3.12) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hián một trong các cÿm từ <du 
lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch= do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và 
cấp bằng tốt nghiáp.  

Trường hợp bằng tốt nghiáp không thể hián các ngành, nghề, chuyên 
ngành quy định tại điểm (3.11) và (3.12) thì bổ sung bảng điểm tốt nghiáp hoặc 
phÿ lÿc văn bằng thể hián ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các 
cÿm từ <du lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch=. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiáu lực 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
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- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 cāa Chính 
phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa 
Luật Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều cāa 
Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. 
Có hiáu lực từ ngày 20 tháng 1 năm 2020. 

 - Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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TÊN DOANH NGHIÞP 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

--------------- 

 … … …, ngày … …tháng… …năm… …. 
Đ¡N ĐÀ NGHâ 

....(1)... GIÀY PHÉP KINH DOANH DâCH VĀ LĀ HÀNH .........(2).......... 
Kính gửi: …………………(3)……………….. 

 

1. Tên doanh nghißp (chữ in hoa):  

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng Viát:…………….…..…………...…………… 

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có)…..……………...………. 
Tên doanh nghiáp viết tắt (nếu có)……..……..………………………………….. 
2. Đãa chá trā sã chính:.......................................................................................... 

Đián thoại:……………………………………………………………..…………. 
Fax:.......................................................................................................................... 

Website:…………………………………………………………..………………. 
Email:...................................................................................................................... 

3. Thông tin ng°ái đ¿i dißn theo pháp luÁt căa doanh nghißp 

3.1. Thông tin chung (4) 

Họ và tên:................................................................................................................ 
Giới tính: □ Nam      □ Nữ                  Ngày tháng năm sinh: ……../……../…….. 
Chức danh:…………………………………………………………………........... 
Chỗ ở hián tại:......................................................................................................... 
3.2. Đối vßi ng°ái có quốc tãch Vißt Nam 

Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân …………………………………… 

3.3. Đối vßi ng°ái có quốc tãch n°ßc ngoài 
Hộ chiếu ……………………… cấp ngày: … ../…./…… Nơi cấp: …..………… 

Quốc tịch:……........................................................................................................ 
4. Tên, đãa chá chi nhánh (nếu có):.....(5)............................................................. 

5. Tên, đãa chá v�n phòng đ¿i dißn (nếu có): …(5)……………………………. 
6. GiÁy chąng nhÁn đ�ng ký doanh nghißp/GiÁy chąng nhÁn đ�ng ký đÃu 
t° số………cấp ngày..../…… /.... nơi cấp:………….....………………………… 
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7. GiÁy phép kinh doanh dãch vā lā hành …(2)........số ………….do: … cấp 
ngày……. tháng…… năm…….. 
8. Tài kho¿n ký quỹ số …(5)………….t¿i ngân hàng……(5)………………… 

9. Lý do đÁ nghã......(1)……..……… giÁy phép:…………………..................... 
Căn cứ vào các quy định hián hành, kính đề nghị ….(3)……(1)… giấy phép 
kinh doanh dịch vÿ lữ hành ……..(6)……… cho doanh nghiáp. 
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiám về tính chính xác, trung thực cāa nội dung 
hồ sơ đề nghị....(1).... giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành./. 

 NG¯àI Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT 
CĂA DOANH NGHIÞP 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 

 

Hướng d¿n ghi: 
(1) Cấp lại (trong các trường hợp quy định tại Điều 34 Luật Du lịch); cấp đổi 
(trong các trường hợp quy định tại Điều 35 Luật Du lịch).  
(2) Quốc tế hoặc nội địa; 
(3) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (trong trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại 
giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại 
giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa). 
(4) Cả người có quốc tịch Việt Nam và nước ngoài đều phải ghi. 
(5) Chỉ ghi nếu có sự thay đổi so với lần cấp gần nhất. 
(6) Ghi rõ phạm vi kinh doanh theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 
Luật Du lịch. 
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3. Thă tāc cÁp đổi giÁy phép kinh doanh dãch vā lā hành nßi đãa  

a) Trình tự thực hiện:  

- Doanh nghiáp nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vÿ 
lữ hành nội địa đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong trường 
hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiáp. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm viác kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Sở 
Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiám cấp đổi giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành cho doanh nghiáp; trường hợp từ chối, phải thông báo 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu đián đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

- Gửi qua môi trường đián tử nếu há thống thông tin giải quyết TTHC cấp 
tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

(theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024); 

(2) Giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành nội địa cāa doanh nghiáp; 

(3) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiáp. 

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết: 05 ngày làm viác kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lá. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép. 

i) Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/giấy phép (theo Thông tư số 43/2024/TT-
BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 
một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 
31 tháng 12 năm 2024). 
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k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai:  

Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (theo 
Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL 
ngày 26 tháng 6 năm 2024) 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

(1) Là doanh nghiáp được thành lập theo quy định cāa pháp luật về doanh nghiáp; 

(2) Ký quỹ kinh doanh dịch vÿ lữ hành nội địa tại ngân hàng thương mại, 
ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt 
động tại Viát Nam: 100.000.000đ (Một trăm triáu đồng); 

(3) Người phÿ trách kinh doanh dịch vÿ lữ hành phải tốt nghiáp trung cấp 
trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiáp trung cấp trở lên chuyên 
ngành khác phải có chứng chỉ nghiáp vÿ điều hành du lịch nội địa.  

- Người phÿ trách kinh doanh dịch vÿ lữ hành là người giữ một trong các 
chức danh sau: chā tịch hội đồng quản trị; chā tịch hội đồng thành viên; chā tịch 
công ty; chā doanh nghiáp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám 
đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vÿ lữ hành. 

- Chuyên ngành về lữ hành được thể hián trên bằng tốt nghiáp cāa một 
trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây: 

(3.1) Quản trị dịch vÿ du lịch và lữ hành; 

(3.2) Quản trị lữ hành; 

(3.3) Điều hành tour du lịch; 

(3.4) Marketing du lịch; 

(3.5) Du lịch; 

(3.6) Du lịch lữ hành; 

(3.7) Quản lý và kinh doanh du lịch; 

(3.8) Quản trị du lịch MICE; 

(3.9) Đại lý lữ hành;  

(3.10) Hướng dẫn du lịch; 

(3.11) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hián một trong các cÿm từ <du 
lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch= do cơ sở giáo dÿc ở Viát Nam đào tạo và 
cấp bằng tốt nghiáp trước thời điểm Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL có 
hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018; 

(3.12) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hián một trong các cÿm từ <du 
lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch= do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và 
cấp bằng tốt nghiáp.  

Trường hợp bằng tốt nghiáp không thể hián các ngành, nghề, chuyên 
ngành quy định tại điểm (3.11) và (3.12) thì bổ sung bảng điểm tốt nghiáp hoặc 
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phÿ lÿc văn bằng thể hián ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các 
cÿm từ <du lịch=, <lữ hành=, <hướng dẫn du lịch=. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiáu lực 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 cāa Chính 
phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa 
Luật Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều cāa 
Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. 
Có hiáu lực từ ngày 20 tháng 1 năm 2020. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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TÊN DOANH NGHIÞP 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

--------------- 

 … … …, ngày … …tháng… …năm… …. 
Đ¡N ĐÀ NGHâ 

....(1)... GIÀY PHÉP KINH DOANH DâCH VĀ LĀ HÀNH .........(2).......... 

Kính gửi: …………………(3)……………….. 
 

1. Tên doanh nghißp (chữ in hoa):  

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng Viát:…………….…..…………...…………… 

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có)…..……………...………. 
Tên doanh nghiáp viết tắt (nếu có)……..……..………………………………….. 
2. Đãa chá trā sã chính:.......................................................................................... 

Đián thoại:……………………………………………………………..…………. 
Fax:.......................................................................................................................... 

Website:…………………………………………………………..………………. 
Email:...................................................................................................................... 

3. Thông tin ng°ái đ¿i dißn theo pháp luÁt căa doanh nghißp 

3.1. Thông tin chung (4) 

Họ và tên:................................................................................................................ 
Giới tính: □ Nam      □ Nữ                  Ngày tháng năm sinh: ……../……../…….. 
Chức danh:…………………………………………………………………........... 
Chỗ ở hián tại:......................................................................................................... 
3.2. Đối vßi ng°ái có quốc tãch Vißt Nam 

Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân …………………………………… 

3.3. Đối vßi ng°ái có quốc tãch n°ßc ngoài 
Hộ chiếu ……………………… cấp ngày: … ../…./…… Nơi cấp: …..………… 

Quốc tịch:……........................................................................................................ 
4. Tên, đãa chá chi nhánh (nếu có):.....(5)............................................................. 

5. Tên, đãa chá v�n phòng đ¿i dißn (nếu có): …(5)……………………………. 
6. GiÁy chąng nhÁn đ�ng ký doanh nghißp/GiÁy chąng nhÁn đ�ng ký đÃu 
t° số………cấp ngày..../…… /.... nơi cấp:………….....………………………… 
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7. GiÁy phép kinh doanh dãch vā lā hành …(2)........số ………….do: … cấp 
ngày……. tháng…… năm…….. 
8. Tài kho¿n ký quỹ số …(5)………….t¿i ngân hàng……(5)………………… 

9. Lý do đÁ nghã......(1)……..……… giÁy phép:…………………..................... 
Căn cứ vào các quy định hián hành, kính đề nghị ….(3)……(1)… giấy phép 
kinh doanh dịch vÿ lữ hành ……..(6)……… cho doanh nghiáp. 
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiám về tính chính xác, trung thực cāa nội dung 
hồ sơ đề nghị....(1).... giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành./. 
 NG¯àI Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT 

CĂA DOANH NGHIÞP 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

Hướng d¿n ghi: 
(1) Cấp lại (trong các trường hợp quy định tại Điều 34 Luật Du lịch); cấp đổi 
(trong các trường hợp quy định tại Điều 35 Luật Du lịch).  
(2) Quốc tế hoặc nội địa; 
(3) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (trong trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại 
giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại 
giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa). 
(4) Cả người có quốc tịch Việt Nam và nước ngoài đều phải ghi. 
(5) Chỉ ghi nếu có sự thay đổi so với lần cấp gần nhất. 
(6) Ghi rõ phạm vi kinh doanh theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 
Luật Du lịch. 
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 4. Thă tāc thu hßi gi¿y phép kinh doanh dßch vā lÿ hành nßi đßa trong 
tr°ờng hÿp doanh nghiệp ch¿m dąt ho¿t đßng kinh doanh dßch vā lÿ hành  

a) Trình tự thực hiện:  

- Doanh nghiáp gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vÿ 
lữ hành nội địa đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Trong thời hạn 05 ngày làm viác, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Sở 
Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành nội địa. Quyết định thu hồi giấy phép được gửi đến doanh 
nghiáp, cơ quan nhà nước về xuất nhập cảnh, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký 
kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiáp đặt trÿ sở chính, công bố trên cổng thông 
tin đián tử cāa Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trang mạng quản 
lý doanh nghiáp kinh doanh dịch vÿ lữ hành. 

- Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh 
dịch vÿ lữ hành nội địa trên cổng thông tin đián tử cāa Sở Du lịch/Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch và trang mạng quản lý doanh nghiáp kinh doanh dịch vÿ lữ 
hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vÿ đối với 
khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vÿ du lịch thì Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiáp được rút tiền ký quỹ; 
trường hợp có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vÿ cāa doanh nghiáp đối với 
khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vÿ du lịch thì Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết 
theo quy định cāa pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu đián đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

- Gửi qua môi trường đián tử nếu há thống thông tin giải quyết TTHC cấp 
tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

 c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 

- Thành phần hồ sơ:  
(1) Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

(Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL 
ngày 26 tháng 6 năm 2024); 

(2) Giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành nội địa đã được cấp. 

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 05 ngày làm viác, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Sở 
Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành nội địa. 
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- Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh 
dịch vÿ lữ hành nội địa, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến 
nghĩa vÿ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vÿ du lịch thì cơ quan cấp 
phép có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiáp được rút tiền ký quỹ. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

 - Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành nội địa. 

i) Phí, lệ phí: Không quy định. 

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai: Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa (Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiáu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật 
Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2021 cāa Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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TÊN DOANH NGHIÞP 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp – Tự do – H¿nh phúc 

--------------- 

             … … …, ngày … …tháng… …năm… …. 
THÔNG BÁO 

CHÀM DĄT HO¾T ĐÞNG KINH DOANH DâCH VĀ LĀ HÀNH....(1).... 
Kính gửi: …………(2)………………….. 

1. Tên doanh nghißp (chữ in hoa):  

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng Viát:……………………………..…..………… 

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………..……………......... 
Tên doanh nghiáp viết tắt (nếu có):………...……………………………………… 

2. Đãa chá trā sã chính: ........................................................................................... 
Đián thoại: ……………………………………. Fax: ............................................. 

3. Họ tên ng°ái đ¿i dißn theo pháp luÁt căa doanh nghißp: ............................... 
Chức danh: ............................................................................................................... 
4. GiÁy phép kinh doanh dãch vā lā hành...(1)… số……do …..(2) cấp ngày...... 
tháng... năm…… 

5. Lý do chÁm dąt ho¿t đßng kinh doanh dãch vā lā hành: ............................... 

6. Đãa chá nhÁn k¿t qu¿ gi¿i quy¿t thă tāc hành chính:……………………… 

Doanh nghiáp cam kết đã hoàn thành mọi nghĩa vÿ đối với khách du lịch, các cơ 
sở cung cấp dịch vÿ du lịch và xin chịu trách nhiám về tính chính xác, trung thực 
cāa nội dung Thông báo này. 
Căn cứ vào các quy định hián hành, kính đề nghị….....(2)………….. ban 
hành Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành và có công văn 
gửi Ngân hàng...(3)....để doanh nghiáp được giải tỏa tiền ký quỹ./. 
 NG¯àI Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT 

CĂA DOANH NGHIÞP 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng d¿n ghi: 
(1) Quốc tế hoặc nội địa; 
(2) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt 
động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt 
động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa). 
(3) Tên ngân hàng nơi doanh nghiệp đóng tiền ký quỹ. 
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5. Thă tāc thu hồi giÁy phép kinh doanh dãch vā lā hành nßi đãa trong 
tr°áng hÿp doanh nghißp gi¿i thÃ  

a) Trình tự thực hiện:  

- Doanh nghiáp gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vÿ 
lữ hành đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Trong thời hạn 05 ngày làm viác, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Sở 
Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành nội địa. Quyết định thu hồi giấy phép được gửi đến doanh 
nghiáp, cơ quan nhà nước về xuất nhập cảnh, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký 
kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiáp đặt trÿ sở chính, công bố trên cổng thông 
tin đián tử cāa Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trang mạng quản 
lý doanh nghiáp kinh doanh dịch vÿ lữ hành; 

- Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh 
dịch vÿ lữ hành nội địa trên cổng thông tin đián tử cāa Sở Du lịch/Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch và trang mạng quản lý doanh nghiáp kinh doanh dịch vÿ lữ 
hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vÿ đối với 
khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vÿ du lịch thì Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiáp được rút tiền ký quỹ; 
trường hợp có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vÿ cāa doanh nghiáp đối với 
khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vÿ du lịch thì Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết 
theo quy định cāa pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu đián đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

- Gửi qua môi trường đián tử nếu há thống thông tin giải quyết TTHC cấp 
tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

 c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

(Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL 
ngày 26 tháng 6 năm 2024; 

(2) Giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành nội địa đã được cấp; 

(3) Quyết định giải thể, biên bản họp cāa doanh nghiáp trong trường hợp 
doanh nghiáp giải thể theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 
Luật Doanh nghiáp; Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiáp 
hoặc Quyết định giải thể cāa Tòa án trong trường hợp doanh nghiáp giải thể theo 
quy định tại điểm d khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiáp. 

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ). 
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d) Thßi hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 05 ngày làm viác, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Sở 
Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành; 

- Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh 
dịch vÿ lữ hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vÿ 
đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vÿ du lịch thì Sở Du lịch/Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiáp được rút tiền ký quỹ. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi giấy phép kinh 
doanh dịch vÿ lữ hành nội địa. 

i) Phí, lệ phí: Không quy định. 

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai: Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa (Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024) 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.  
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 cāa Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch.  

- Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2021 cāa Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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TÊN DOANH NGHIÞP 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp – Tự do – H¿nh phúc 

--------------- 

             … … …, ngày … …tháng… …năm… …. 
THÔNG BÁO 

CHÀM DĄT HO¾T ĐÞNG KINH DOANH DâCH VĀ LĀ HÀNH....(1).... 
Kính gửi: …………(2)………………….. 

1. Tên doanh nghißp (chữ in hoa):  

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng Viát:……………………………..…..………… 

Tên doanh nghiáp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………..……………......... 
Tên doanh nghiáp viết tắt (nếu có):………...……………………………………… 

2. Đãa chá trā sã chính: ........................................................................................... 
Đián thoại: ……………………………………. Fax: ............................................. 

3. Họ tên ng°ái đ¿i dißn theo pháp luÁt căa doanh nghißp: ............................... 
Chức danh: ............................................................................................................... 
4. GiÁy phép kinh doanh dãch vā lā hành...(1)… số……do …..(2) cấp ngày...... 
tháng... năm…… 

5. Lý do chÁm dąt ho¿t đßng kinh doanh dãch vā lā hành: ............................... 

6. Đãa chá nhÁn k¿t qu¿ gi¿i quy¿t thă tāc hành chính:……………………… 

Doanh nghiáp cam kết đã hoàn thành mọi nghĩa vÿ đối với khách du lịch, các cơ 
sở cung cấp dịch vÿ du lịch và xin chịu trách nhiám về tính chính xác, trung thực 
cāa nội dung Thông báo này. 
Căn cứ vào các quy định hián hành, kính đề nghị….....(2)………….. ban 
hành Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vÿ lữ hành và có công văn 
gửi Ngân hàng...(3)....để doanh nghiáp được giải tỏa tiền ký quỹ./. 
 NG¯àI Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT 

CĂA DOANH NGHIÞP 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng d¿n ghi: 
(1) Quốc tế hoặc nội địa; 
(2) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt 
động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt 
động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa). 
(3) Tên ngân hàng nơi doanh nghiệp đóng tiền ký quỹ. 
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6. Thă tāc cÁp th¿ h°ßng d¿n viên du lãch t¿i điÃm 

a) Trình tự thực hiện:  

- Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ hằng năm công bố kế 
hoạch tổ chức kiểm tra nghiáp vÿ hướng dẫn du lịch tại điểm; 

- Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm nộp hồ sơ đến Sở 
Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra và cấp thẻ 
hướng dẫn viên du lịch tại điểm đối với người đã đạt yêu cầu kiểm tra nghiáp vÿ 
trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu đián đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

- Gửi qua môi trường đián tử nếu há thống thông tin giải quyết TTHC cấp 
tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (theo Mẫu số 04 

tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 
tháng 06 năm 2024); 

(2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận cāa Āy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; 
(3) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bánh, chữa bánh có thẩm 

quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;  
(4) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ hướng dẫn viên du lịch tại 
điểm. 

i) Phí, lệ phí: 100.000 đồng/thẻ (theo Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất 
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kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 
12 năm 2024). 

 k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai: 

Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (theo Mẫu số 04 tại 
Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 
tháng 06 năm 2024). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

(1) Có quốc tịch Viát Nam, thường trú tại Viát Nam; 

(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đā; 

(3) Không mắc bánh truyền nhißm, không sử dÿng chất ma túy;  

(4) Đạt yêu cầu kiểm tra nghiáp vÿ hướng dẫn du lịch tại điểm do Sở Du 
lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiáu lực 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa 
Luật Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 
Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. 
Có hiáu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020. 

 - Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

-------------------- 

..........., ngày....tháng ... năm ……. 
Đ¡N ĐÀ NGHâ 

CÁp th¿ h°ßng d¿n viên du lãch.....(1)..... 
Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố..... 

 

- Họ và tên (chữ in hoa):......................................................................................... 

- Ngày tháng năm sinh: ……../……../……..            - Giới tính: □ Nam      □ Nữ 

- Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân:………………………………… 

- Trình độ chuyên môn nghiáp vÿ:.......................................................................... 
- Trình độ ngoại ngữ (đối với người đề nghị cấp thẻ HDV du lịch quốc tế): 
................................................................................................................................. 

- Địa chỉ liên lạc:................................................................................................... 
- Đián thoại: ................................ - Email: ……………………............................ 
Căn cứ vào các quy định hián hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh/thành phố....................cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 
......(1).....(2)... cho tôi. 

Tôi cam kết chịu trách nhiám hoàn toàn về tính chính xác, trung thực cāa nội 
dung hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch./. 
 

NG¯àI ĐÀ NGHâ CÀP TH¾ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Hướng d¿n ghi: 

(1) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.  

(2) Tên điểm du lịch đối với trường hợp cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại 
điểm. 
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 7.  Thă tāc cÁp th¿ h°ßng d¿n viên du lãch quốc t¿ 

a) Trình tự thực hiện:  

- Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế nộp hồ sơ đến Sở 
Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;   

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Sở Du 
lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế cho 
người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu đián đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

- Gửi qua môi trường đián tử nếu há thống thông tin giải quyết TTHC cấp 
tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (theo Mẫu số 04 

tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024);  

(2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận cāa Āy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;  
(3) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bánh, chữa bánh có thẩm 

quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;  
(4) Giấy tờ chứng minh điều kián về trình độ nghiáp vÿ:  

Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiáp cao đẳng trở lên chuyên ngành 
hướng dẫn du lịch; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiáp cao đẳng trở lên 
chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiáp vÿ hướng dẫn du 
lịch quốc tế;  

(5) Giấy tờ chứng minh điều kián về trình độ ngoại ngữ:  

Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau :  

- Bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ngành ngôn ngữ hoặc tiếng nước 
ngoài, ngành phiên dịch tiếng nước ngoài, ngành sư phạm tiếng nước ngoài;  

- Bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng 
ngôn ngữ hoặc tiếng nước ngoài. Trường hợp văn bằng hoặc phụ lục văn bằng 
không thể hiện ngôn ngữ đào tạo, cần bổ sung giấy tờ chứng minh ngôn ngữ 
được sử dụng để đào tạo; 

- Bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ở nước ngoài theo chương trình đào 
tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nước sở tại. Trường hợp được đào tạo bằng 
ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nước sở tại, văn bằng hoặc phụ lục 
văn bằng không thể hiện ngôn ngữ đào tạo, cần bổ sung giấy tờ chứng minh 
ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo; 
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- Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn do tổ chức, cơ quan có 
thẩm quyền cấp gồm: Chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của 
nước ngoài tương đương từ bậc 4 trở lên theo Khu năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
dung cho Việt Nam hoặc tương đương từ bậc B2 trở lên theo Khung tham chiếu 
chung châu Âu hoặc đạt mức yêu cầu theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy 
định của pháp luật về giáo dục, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. 

 (6) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. 

i) Phí, lệ phí: 325.000 đồng/thẻ (theo Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh). 

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai: 

Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (theo Mẫu số 04 tại 
Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

(1) Có quốc tịch Viát Nam, thường trú tại Viát Nam; 

(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đā; 

(3) Không mắc bánh truyền nhißm, không sử dÿng chất ma túy;  

(4) Tốt nghiáp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường 
hợp tốt nghiáp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiáp vÿ 
hướng dẫn du lịch quốc tế; 

(5) Sử dÿng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề: đáp ứng một trong 
các tiêu chuẩn sau: 

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ngành ngôn ngữ hoặc tiếng nước 
ngoài, ngành phiên dịch tiếng nước ngoài, ngành sư phạm tiếng nước ngoài;  
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- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng 
ngôn ngữ hoặc tiếng nước ngoài. Trường hợp văn bằng hoặc phụ lục văn bằng 
không thể hiện ngôn ngữ đào tạo, cần bổ sung giấy tờ chứng minh ngôn ngữ 
được sử dụng để đào tạo; 

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ở nước ngoài theo chương trình 
đào tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nước sở tại. Trường hợp được đào tạo 
bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nước sở tại, văn bằng hoặc 
phụ lục văn bằng không thể hiện ngôn ngữ đào tạo, cần bổ sung giấy tờ chứng 
minh ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo; 

- Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn do tổ chức, cơ quan 
có thẩm quyền cấp gồm: Chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của 
nước ngoài tương đương từ bậc 4 trở lên theo Khu năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
dung cho Việt Nam hoặc tương đương từ bậc B2 trở lên theo Khung tham chiếu 
chung châu Âu hoặc đạt mức yêu cầu theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy 
định của pháp luật về giáo dục, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.  

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 cāa Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch.  

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

-------------------- 

..........., ngày....tháng ... năm ……. 
Đ¡N ĐÀ NGHâ 

CÁp th¿ h°ßng d¿n viên du lãch.....(1)..... 
Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố..... 

 

- Họ và tên (chữ in hoa):......................................................................................... 

- Ngày tháng năm sinh: ……../……../……..            - Giới tính: □ Nam      □ Nữ 

- Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân:………………………………… 

- Trình độ chuyên môn nghiáp vÿ:.......................................................................... 
- Trình độ ngoại ngữ (đối với người đề nghị cấp thẻ HDV du lịch quốc tế): 
................................................................................................................................. 

- Địa chỉ liên lạc:................................................................................................... 
- Đián thoại: ................................ - Email: ……………………............................ 
Căn cứ vào các quy định hián hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh/thành phố....................cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 
......(1).....(2)... cho tôi. 

Tôi cam kết chịu trách nhiám hoàn toàn về tính chính xác, trung thực cāa nội 
dung hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch./. 
 

NG¯àI ĐÀ NGHâ CÀP TH¾ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Hướng d¿n ghi: 

(1) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.  

(2) Tên điểm du lịch đối với trường hợp cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại 
điểm. 
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 8. Thă tāc cÁp th¿ h°ßng d¿n viên du lãch nßi đãa 

a) Trình tự thực hiện:  

- Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa nộp hồ sơ đến Sở 
Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;   

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Sở Du 
lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa cho 
người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu đián đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

- Gửi qua môi trường đián tử nếu há thống thông tin giải quyết TTHC cấp 
tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

 c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (Mẫu số 04 tại 

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 
tháng 06 năm 2024); 

(2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận cāa Āy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; 
(3) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiáp trung cấp trở lên chuyên ngành 

hướng dẫn du lịch; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiáp trung cấp trở lên 
chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiáp vÿ hướng dẫn du 
lịch nội địa; 

(4) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bánh, chữa bánh có thẩm 
quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;  

(5) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lá. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa. 

i) Phí, lệ phí: 325.000 đồng/thẻ (theo Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, một số 
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khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 
12 năm 2024). 

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai:  

Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (Mẫu số 04 tại Phụ 
lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 06 
năm 2024). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

(1) Có quốc tịch Viát Nam, thường trú tại Viát Nam; 

(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đā; 

(3) Không mắc bánh truyền nhißm, không sử dÿng chất ma túy;  

(4) Tốt nghiáp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường 
hợp tốt nghiáp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiáp vÿ 
hướng dẫn du lịch nội địa. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiáu lực 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa 
Luật Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều cāa 
Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. 
Có hiáu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

-------------------- 

..........., ngày....tháng ... năm ……. 
Đ¡N ĐÀ NGHâ 

CÁp th¿ h°ßng d¿n viên du lãch.....(1)..... 

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố..... 
 

- Họ và tên (chữ in hoa):......................................................................................... 

- Ngày tháng năm sinh: ……../……../……..            - Giới tính: □ Nam      □ Nữ 

- Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân:………………………………… 

- Trình độ chuyên môn nghiáp vÿ:.......................................................................... 
- Trình độ ngoại ngữ (đối với người đề nghị cấp thẻ HDV du lịch quốc tế): 
................................................................................................................................. 

- Địa chỉ liên lạc:................................................................................................... 
- Đián thoại: ................................ - Email: ……………………............................ 
Căn cứ vào các quy định hián hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh/thành phố....................cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 
......(1).....(2)... cho tôi. 

Tôi cam kết chịu trách nhiám hoàn toàn về tính chính xác, trung thực cāa nội 
dung hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch./. 
 

NG¯àI ĐÀ NGHâ CÀP TH¾ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Hướng d¿n ghi: 

(1) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.  

(2) Tên điểm du lịch đối với trường hợp cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại 
điểm. 
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9. Thă tāc cÁp đổi th¿ h°ßng d¿n viên du lãch quốc t¿, th¿ h°ßng d¿n 
viên du lãch nßi đãa 

a) Trình tự thực hiện:  

- Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa nộp hồ sơ 
đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi thẻ hết hạn sử dÿng; 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Sở Du lịch/Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiám cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch 
cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu đián đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

- Gửi qua môi trường đián tử nếu há thống thông tin giải quyết TTHC cấp 
tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo Mẫu số 05 tại 

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024) ; 

(2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận cāa Āy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; 
(3) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bánh, chữa bánh có thẩm 

quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;  
(4) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm; 

(5) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức 
cho hướng dẫn viên du lịch do Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp; 

(6) Thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lá. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc 
tế/Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa. 

i) Phí, lệ phí: 325.000 đồng/thẻ (theo Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, một số 
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khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 
12 năm 2024). 

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai:  

Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu số 05 tại Phụ lục II 
ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 
2024) . 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Bảo đảm duy trì các điều kián cấp thẻ: 

(1) Có quốc tịch Viát Nam, thường trú tại Viát Nam; 

(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đā; 

(3) Không mắc bánh truyền nhißm, không sử dÿng chất ma túy;  

(4) Hướng dẫn viên du lịch nội địa tốt nghiáp trung cấp trở lên chuyên 
ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiáp trung cấp trở lên chuyên ngành 
khác phải có chứng chỉ nghiáp vÿ hướng dẫn du lịch nội địa. Hướng dẫn viên du 
lịch quốc tế tốt nghiáp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường 
hợp tốt nghiáp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiáp vÿ 
hướng dẫn du lịch quốc tế; 

(5) Sử dÿng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề (đối với hướng dẫn 
viên du lịch quốc tế): đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ngành ngôn ngữ hoặc tiếng nước 
ngoài, ngành phiên dịch tiếng nước ngoài, ngành sư phạm tiếng nước ngoài;  

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng 
ngôn ngữ hoặc tiếng nước ngoài. Trường hợp văn bằng hoặc phụ lục văn bằng 
không thể hiện ngôn ngữ đào tạo, cần bổ sung giấy tờ chứng minh ngôn ngữ 
được sử dụng để đào tạo; 

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ở nước ngoài theo chương trình 
đào tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nước sở tại. Trường hợp được đào tạo 
bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nước sở tại, văn bằng hoặc 
phụ lục văn bằng không thể hiện ngôn ngữ đào tạo, cần bổ sung giấy tờ chứng 
minh ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo; 

- Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn do tổ chức, cơ quan 
có thẩm quyền cấp gồm: Chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của 
nước ngoài tương đương từ bậc 4 trở lên theo Khu năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
dung cho Việt Nam hoặc tương đương từ bậc B2 trở lên theo Khung tham chiếu 
chung châu Âu hoặc đạt mức yêu cầu theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
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Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy 
định của pháp luật về giáo dục, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiáu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật 
Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 cāa Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều cāa Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. Có 
hiáu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

  Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

--------------- 
… … …, ngày … …tháng… …năm… …. 

Đ¡N ĐÀ NGHâ 
&&&(1)....... th¿ h°ßng d¿n viên du lãch &&..(2)&&.. 

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố …….. 
 

- Họ và tên (chữ in hoa):......................................................................................... 

- Ngày tháng năm sinh:………… Giới tính: □ Nam      □ Nữ  
- Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân:..................................................... 
- Địa chỉ liên lạc:..................................................................................................... 
- Đián thoại:………………………………………….    Email:............................. 

- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch: 
+ Loại:    □ Nội địa      □ Quốc tế            □ Tại điểm 

+ Số thẻ:……………….    - Nơi cấp:………………..     - Ngày cấp: ..../…./…… 

- Lý do đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ:......................................................................... 
Căn cứ vào các quy định hián hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh/thành phố ……… thẩm định và ……(1)….. thẻ hướng 
dẫn viên du lịch ……(2)…… cho tôi. 

Tôi cam kết chịu trách nhiám hoàn toàn về tính chính xác, trung thực cāa nội 
dung hồ sơ đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch./. 
 NG¯àI ĐÀ NGHâ CÀP TH¾ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Hướng d¿n ghi: 
(1) Cấp đổi (trong các trường hợp quy định tại Điều 62 Luật Du lịch); cấp 
lại (trong các trường hợp quy định tại Điều 63 Luật Du lịch); 
(2) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm. 
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10. Thă tāc cÁp l¿i th¿ h°ßng d¿n viên du lãch 

a) Trình tự thực hiện:  

- Hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du 
lịch đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong trường hợp thẻ bị 
mất, bị hư hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ; 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Sở Du 
lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiám cấp lại thẻ hướng dẫn viên 
du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do.  

b) Cách thức thực hiện:  

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu đián đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

- Gửi qua môi trường đián tử nếu há thống thông tin giải quyết TTHC cấp 
tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo Mẫu số 05 tại 

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024); 

(2) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm; 

(3) Bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi trong 
trường hợp cấp lại thẻ do thay đổi thông tin trên thẻ hướng dẫn viên du lịch. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc 
tế/Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa/Thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm. 

i) Phí, lệ phí:  
- 325.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc thẻ hướng dẫn 

viên du lịch nội địa (theo Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, một số khoản phí, lệ phí 
nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024). 
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- 100.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (theo Thông tư số 
43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 
đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024). 

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai:  

Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục 
II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 
2024). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Bảo đảm duy trì các điều kián cấp thẻ: 

(1) Có quốc tịch Viát Nam, thường trú tại Viát Nam; 

(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đā; 

(3) Không mắc bánh truyền nhißm, không sử dÿng chất ma túy;  

(4) Hướng dẫn viên du lịch nội địa tốt nghiáp trung cấp trở lên chuyên 
ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiáp trung cấp trở lên chuyên ngành 
khác phải có chứng chỉ nghiáp vÿ hướng dẫn du lịch nội địa. Hướng dẫn viên du 
lịch quốc tế tốt nghiáp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường 
hợp tốt nghiáp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiáp vÿ 
hướng dẫn du lịch quốc tế. Hướng dẫn viên du lịch tại điểm đạt yêu cầu kiểm tra 
nghiáp vÿ hướng dẫn du lịch tại điểm do Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tổ chức. 

(5) Sử dÿng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề (đối với hướng dẫn 
viên du lịch quốc tế): đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ngành ngôn ngữ hoặc tiếng nước 
ngoài, ngành phiên dịch tiếng nước ngoài, ngành sư phạm tiếng nước ngoài;  

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng 
ngôn ngữ hoặc tiếng nước ngoài. Trường hợp văn bằng hoặc phụ lục văn bằng 
không thể hiện ngôn ngữ đào tạo, cần bổ sung giấy tờ chứng minh ngôn ngữ 
được sử dụng để đào tạo; 

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ở nước ngoài theo chương trình 
đào tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nước sở tại. Trường hợp được đào tạo 
bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nước sở tại, văn bằng hoặc 
phụ lục văn bằng không thể hiện ngôn ngữ đào tạo, cần bổ sung giấy tờ chứng 
minh ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo; 

- Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn do tổ chức, cơ quan 
có thẩm quyền cấp gồm: Chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của 
nước ngoài tương đương từ bậc 4 trở lên theo Khu năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
dung cho Việt Nam hoặc tương đương từ bậc B2 trở lên theo Khung tham chiếu 
chung châu Âu hoặc đạt mức yêu cầu theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 
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04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy 
định của pháp luật về giáo dục, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiáu lực 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa 
Luật Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều cāa 
Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. 
Có hiáu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

--------------- 
… … …, ngày … …tháng… …năm… …. 

Đ¡N ĐÀ NGHâ 
&&&(1)....... th¿ h°ßng d¿n viên du lãch &&..(2)&&.. 

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố …….. 
 

- Họ và tên (chữ in hoa):......................................................................................... 

- Ngày tháng năm sinh:………… Giới tính: □ Nam      □ Nữ  
- Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân:..................................................... 
- Địa chỉ liên lạc:..................................................................................................... 
- Đián thoại:………………………………………….    Email:............................. 

- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch: 
+ Loại:    □ Nội địa      □ Quốc tế            □ Tại điểm 

+ Số thẻ:……………….    - Nơi cấp:………………..     - Ngày cấp: ..../…./…… 

- Lý do đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ:......................................................................... 
Căn cứ vào các quy định hián hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh/thành phố ……… thẩm định và ……(1)….. thẻ hướng 
dẫn viên du lịch ……(2)…… cho tôi. 

Tôi cam kết chịu trách nhiám hoàn toàn về tính chính xác, trung thực cāa nội 
dung hồ sơ đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch./. 
 NG¯àI ĐÀ NGHâ CÀP TH¾ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Hướng d¿n ghi: 
(1) Cấp đổi (trong các trường hợp quy định tại Điều 62 Luật Du lịch); cấp 
lại (trong các trường hợp quy định tại Điều 63 Luật Du lịch); 
(2) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm. 
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11. Thă tāc công nhÁn c¢ sã kinh doanh dãch vā thÃ thao đ¿t tiêu 
chuÅn phāc vā khách du lãch 

a) Trình tự thực hiện:  

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vÿ thể thao được tự nguyán đăng ký 
công nhận cơ sở kinh doanh dịch vÿ thể thao đạt tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du 
lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vÿ thể thao nộp hồ sơ đến Sở Du 
lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đặt cơ sở kinh doanh;  

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Sở Du lịch/Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và công nhận; trường hợp không công 
nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu đián đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

- Gửi qua môi trường đián tử nếu há thống thông tin giải quyết TTHC cấp 
tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

 c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đơn đề nghị công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 

(Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 2017 được sửa đổi tại điểm b khoản 1 điều 2 Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26/6/2024); 

(2) Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du lịch.  

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 

- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định. 

i) Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai:  
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Đơn đề nghị công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Mẫu số 
10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 được sửa đổi tại điểm b khoản 1 điều 2 Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26/6/2024). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

(1) Có đăng ký kinh doanh và bảo đảm các điều kián kinh doanh đối với 
dịch vÿ thể thao theo quy định cāa pháp luật; 

(2) Có nội quy bằng tiếng Viát, tiếng Anh và ngôn ngữ khác (nếu cần); có 
nơi đón tiếp, nơi gửi đồ dùng cá nhân và phòng tắm cho khách;  

(3) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phÿc vÿ luyán tập và thi đấu; có dịch vÿ 
cho thuê dÿng cÿ tập luyán, thi đấu phù hợp với từng môn thể thao; 

(4) Có người hướng dẫn, nhân viên phÿc vÿ, nhân viên cứu hộ phù hợp với 
từng môn thể thao; 

(5) Nhân viên có thái độ phÿc vÿ văn minh, lịch sự; mặc đồng phÿc và đeo 
biển tên trên áo;  

(6) Niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; 

 (7) Có nhà vá sinh sạch sẽ, được thông gió và đā ánh sáng. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.  

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 cāa Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch.  

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công 
nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vÿ du lịch khác đạt tiêu 
chuẩn phÿc vÿ khách du lịch.  

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 cāa Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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TÊN DOANH NGHIàP 
TÊN C¡ Sâ DâCH VĀ 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

 
 …… ngày…… tháng ……..năm.... 

Đ¡N ĐÀ NGHâ CÔNG NHÀN C¡ Sà Đ¾T TIÊU CHUÄN PHĀC VĀ 
KHÁCH DU LâCH 

 
Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố… 

 
- Tên cơ sở kinh doanh dịch vÿ:...................................................................... 
......................................................................................................................... 
- Địa chỉ:......................................................................................................... 
- Đián thoại:.......................................... Fax:.................................. ............... 
-  Email:................................................. Website:………………...........…… 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiáp/hộ kinh doanh số:........................, cơ 
quan cấp:............................................................................................................. 
Ngày cấp:...........................................Nơi cấp:............................................... 
- Tổng số người quản lý và nhân viên phÿc vÿ:.............................................. 
- Các cam kết, giấy chứng nhận (đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều 
kiện): 
(1) Đā điều kián về an ninh, trật tự;  
(2) Phòng cháy, chữa cháy; 
(3) Bảo vá môi trường; 
(4) An toàn thực phẩm. 
Căn cứ Luật Du lịch và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 
cāa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
cāa Luật Du lịch, chúng tôi thấy ……(1)…. đã đáp ứng đā tiêu chuẩn để được 
công nhận đạt tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du lịch (bản thuyết minh kèm theo).  
Kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận cơ sở đạt 
tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du lịch cho……….(1)…….. 
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiám về tính chính xác cāa các nội dung trong 
Đơn đề nghị và thực hián nghiêm túc, bảo đảm chất lượng cơ sở dịch vÿ theo 
quy định. 

N¢i nhÁn: 
- Như trên; 
- Lưu:...... 

NG¯àI Đ¾I DIÞN THEO  
PHÁP LUÀT HOẶC  

CHĂ C¡ Sâ DâCH VĀ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng d¿n ghi: 
(1): Tên cơ sở dịch vụ 
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12. Thă tāc công nhÁn c¢ sã kinh doanh dãch vā vui ch¢i, gi¿i trí đ¿t 
tiêu chuÅn phāc vā khách du lãch 

a) Trình tự thực hiện:  

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vÿ vui chơi, giải trí được tự nguyán 
đăng ký công nhận cơ sở kinh doanh dịch vÿ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn 
phÿc vÿ khách du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

-  Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vÿ vui chơi, giải trí nộp hồ sơ đến Sở 
Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đặt cơ sở kinh doanh;  

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Sở Du lịch/Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và công nhận; trường hợp không công 
nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu đián đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

- Gửi qua môi trường đián tử nếu há thống thông tin giải quyết TTHC cấp 
tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đơn đề nghị công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 

(Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 2017 được sửa đổi tại điểm b khoản 1 điều 2 Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26/6/2024); 

(2) Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du lịch.  

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định. 

i) Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai:  
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Đơn đề nghị công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Mẫu số 
10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 được sửa đổi tại điểm b khoản 1 điều 2 Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26/6/2024) 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

(1) Có đăng ký kinh doanh và bảo đảm các điều kián kinh doanh đối với 
dịch vÿ vui chơi, giải trí theo quy định cāa pháp luật; 

(2) Có nội quy; có nơi đón tiếp, gửi đồ dùng cá nhân; 
(3) Có địa điểm, cơ sở vật chất, dÿng cÿ, phương tián phù hợp với từng loại 

dịch vÿ vui chơi giải trí; 
(4) Có người hướng dẫn, nhân viên phÿc vÿ phù hợp với từng dịch vÿ vui 

chơi, giải trí; 
(5) Nhân viên có thái độ phÿc vÿ văn minh, lịch sự; mặc đồng phÿc và đeo 

biển tên trên áo;  
(6) Niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết. 

(7) Có nhà vá sinh sạch sẽ, được thông gió và đā ánh sáng. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.  
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 cāa Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch.  

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công 
nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vÿ du lịch khác đạt tiêu 
chuẩn phÿc vÿ khách du lịch. Có hiáu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 cāa Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều cāa Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. Có 
hiáu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung 
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TÊN DOANH NGHIàP 
TÊN C¡ Sâ DâCH VĀ 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

 
 …… ngày…… tháng ……..năm.... 

Đ¡N ĐÀ NGHâ CÔNG NHÀN C¡ Sà Đ¾T TIÊU CHUÄN PHĀC VĀ 
KHÁCH DU LâCH 

 
Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố...... 

 
- Tên cơ sở kinh doanh dịch vÿ:.............................................................................- 
Địa chỉ:......................................................................................................... 
- Đián thoại:.......................................... Fax:.................................. ............... 
-  Email:................................................. Website:………………...........…… 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiáp/hộ kinh doanh số:........................, cơ 
quan cấp:............................................................................................................. 
Ngày cấp:...........................................Nơi cấp:............................................... 
- Tổng số người quản lý và nhân viên phÿc vÿ:.............................................. 
- Các cam kết, giấy chứng nhận (đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều 
kiện): 
(1) Đā điều kián về an ninh, trật tự;  
(2) Phòng cháy, chữa cháy; 
(3) Bảo vá môi trường; 
(4) An toàn thực phẩm. 
Căn cứ Luật Du lịch và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 
cāa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
cāa Luật Du lịch, chúng tôi thấy ……(1)…. đã đáp ứng đā tiêu chuẩn để được 
công nhận đạt tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du lịch (bản thuyết minh kèm theo).  
Kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận cơ sở đạt 
tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du lịch cho……….(1)…….. 
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiám về tính chính xác cāa các nội dung trong 
Đơn đề nghị và thực hián nghiêm túc, bảo đảm chất lượng cơ sở dịch vÿ theo 
quy định. 

N¢i nhÁn: 
- Như trên; 
- Lưu:...... 

NG¯àI Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT 
HOẶC CHĂ C¡ Sâ DâCH VĀ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng d¿n ghi: 

(1): Tên cơ sở dịch vụ 
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 13. Thă tāc công nhÁn c¢ sã kinh doanh dãch vā ch�m sóc sąc khỏe 
đ¿t tiêu chuÅn phāc vā khách du lãch 

a) Trình tự thực hiện:  

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vÿ chăm sóc sức khỏe được tự nguyán 
đăng ký công nhận cơ sở kinh doanh dịch vÿ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn 
phÿc vÿ khách du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vÿ chăm sóc sức khỏe nộp hồ sơ đến 
Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đặt cơ sở kinh doanh;  

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Sở Du lịch/Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và công nhận; trường hợp không công 
nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu đián đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

- Gửi qua môi trường đián tử nếu há thống thông tin giải quyết TTHC cấp 
tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đơn đề nghị công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 

(Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 2017 được sửa đổi tại điểm b khoản 1 điều 2 Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26/6/2024); 

(2) Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du lịch.  

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

 - Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định. 

i) Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai:  
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Đơn đề nghị công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Mẫu số 
10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 được sửa đổi tại điểm b khoản 1 điều 2 Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26/6/2024); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

(1) Có đăng ký kinh doanh và bảo đảm các điều kián kinh doanh đối với 
dịch vÿ chăm sóc sức khỏe theo quy định cāa pháp luật; 

(2) Có nơi đón tiếp, gửi đồ dùng cá nhân; 
(3) Có nội quy, quy trình bằng tiếng Viát, tiếng Anh và ngôn ngữ khác (nếu 

cần); có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với từng loại dịch vÿ chăm sóc sức 
khỏe; 

(4) Có nhân viên y tế, kỹ thuật viên, nhân viên phÿc vÿ phù hợp với từng 
dịch vÿ chăm sóc sức khỏe; 

(5) Nhân viên có thái độ phÿc vÿ văn minh, lịch sự; mặc đồng phÿc và đeo 
biển tên trên áo;  

(6) Niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết. 
(7) Có nhà vá sinh sạch sẽ, được thông gió và đā ánh sáng. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.  
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 cāa Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch.  
- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 cāa Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công 
nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vÿ du lịch khác đạt tiêu 
chuẩn phÿc vÿ khách du lịch. Có hiáu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 cāa Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều cāa Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch. Có 
hiáu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 



73 

 

TÊN DOANH NGHIàP 
TÊN C¡ Sâ DâCH VĀ 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

 
 …… ngày…… tháng ……..năm.... 

Đ¡N ĐÀ NGHâ CÔNG NHÀN C¡ Sà 
Đ¾T TIÊU CHUÄN PHĀC VĀ KHÁCH DU LâCH 

 
Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố...... 

 
- Tên cơ sở kinh doanh dịch vÿ:...................................................................... 
......................................................................................................................... 
- Địa chỉ:......................................................................................................... 
- Đián thoại:.......................................... Fax:.................................. ............... 
-  Email:................................................. Website:………………...........…… 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiáp/hộ kinh doanh số:........................, cơ 
quan cấp:............................................................................................................. 
Ngày cấp:...........................................Nơi cấp:............................................... 
- Tổng số người quản lý và nhân viên phÿc vÿ:.............................................. 
- Các cam kết, giấy chứng nhận (đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều 
kiện): 
(1) Đā điều kián về an ninh, trật tự;  
(2) Phòng cháy, chữa cháy; 
(3) Bảo vá môi trường; 
(4) An toàn thực phẩm. 
Căn cứ Luật Du lịch và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 
cāa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
cāa Luật Du lịch, chúng tôi thấy ……(1)…. đã đáp ứng đā tiêu chuẩn để được 
công nhận đạt tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du lịch (bản thuyết minh kèm theo).  
Kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận cơ sở đạt 
tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du lịch cho……….(1)…….. 
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiám về tính chính xác cāa các nội dung trong 
Đơn đề nghị và thực hián nghiêm túc, bảo đảm chất lượng cơ sở dịch vÿ theo 
quy định. 

N¢i nhÁn: 
- Như trên; 
- Lưu:...... 

NG¯àI Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT 
HOẶC CHĂ C¡ Sâ DâCH VĀ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
Hướng d¿n ghi:(1): Tên cơ sở dịch vụ 
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14. Thă tāc công nhÁn c¢ sã kinh doanh dãch vā mua sắm đ¿t tiêu 
chuÅn phāc vā khách du lãch 

a) Trình tự thực hiện:  

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vÿ mua sắm được tự nguyán đăng ký 
công nhận cơ sở kinh doanh dịch vÿ mua sắm đạt tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du 
lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vÿ mua sắm nộp hồ sơ đến Sở Du 
lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đặt cơ sở kinh doanh;  

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Sở Du lịch/Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và công nhận; trường hợp không công 
nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu đián đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

- Gửi qua môi trường đián tử nếu há thống thông tin giải quyết TTHC cấp 
tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đơn đề nghị công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 

(Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 2017 được sửa đổi tại điểm b khoản 1 điều 2 Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26/6/2024); 

(2) Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du lịch.  

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định. 

i) Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai:  
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Đơn đề nghị công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Mẫu số 
10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 được sửa đổi tại điểm b khoản 1 điều 2 Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26/6/2024); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

(1) Có đăng ký kinh doanh và bảo đảm các điều kián kinh doanh đối với 
hàng hóa theo quy định cāa pháp luật; 

(2) Thông tin rõ ràng về nguồn gốc và chất lượng hàng hóa; 
(3) Niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. 
(4) Nhân viên có thái độ phÿc vÿ văn minh, lịch sự; 
(5) Có nhà vá sinh sạch sẽ, được thông gió và đā ánh sáng. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiáu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật 
Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công 
nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vÿ du lịch khác đạt tiêu 
chuẩn phÿc vÿ khách du lịch. Có hiáu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi 
bổ sung một số điều cāa Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 cāa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một 
số điều cāa Luật Du lịch. Có hiáu lực từ ngày 20 tháng 1 năm 2020. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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Đ¡N ĐÀ NGHâ CÔNG NHÀN C¡ Sà 

Đ¾T TIÊU CHUÄN PHĀC VĀ KHÁCH DU LâCH 
 

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố...... 
 

- Tên cơ sở kinh doanh dịch vÿ:...................................................................... 
......................................................................................................................... 
- Địa chỉ:......................................................................................................... 
- Đián thoại:.......................................... Fax:.................................. ............... 
-  Email:................................................. Website:………………...........…… 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiáp/hộ kinh doanh số:........................, cơ 
quan cấp:............................................................................................................. 
Ngày cấp:...........................................Nơi cấp:............................................... 
- Tổng số người quản lý và nhân viên phÿc vÿ:.............................................. 
- Các cam kết, giấy chứng nhận (đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều 
kiện): 
(1) Đā điều kián về an ninh, trật tự;  
(2) Phòng cháy, chữa cháy; 
(3) Bảo vá môi trường; 
(4) An toàn thực phẩm. 
Căn cứ Luật Du lịch và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 
cāa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
cāa Luật Du lịch, chúng tôi thấy ……(1)…. đã đáp ứng đā tiêu chuẩn để được 
công nhận đạt tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du lịch (bản thuyết minh kèm theo).  
Kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận cơ sở đạt 
tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du lịch cho……….(1)…….. 
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiám về tính chính xác cāa các nội dung trong 
Đơn đề nghị và thực hián nghiêm túc, bảo đảm chất lượng cơ sở dịch vÿ theo 
quy định. 
N¢i nhÁn: 
- Như trên; 
- Lưu:...... 

NG¯àI Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT 
HOẶC CHĂ C¡ Sâ DâCH VĀ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng d¿n ghi:(1): Tên cơ sở dịch vụ 

TÊN DOANH NGHIàP 
TÊN C¡ Sâ DâCH VĀ 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

 
 …… ngày…… tháng ……..năm.... 



77 

 

15. Thă tāc công nhÁn c¢ sã kinh doanh dãch vā �n uống đ¿t tiêu 
chuÅn phāc vā khách du lãch 

a) Trình tự thực hiện:  

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vÿ ăn uống được tự nguyán đăng ký 
công nhận cơ sở kinh doanh dịch vÿ ăn uống đạt tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du 
lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vÿ ăn uống nộp hồ sơ đến Sở Du 
lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đặt cơ sở kinh doanh;  

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá, Sở Du lịch/Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và công nhận; trường hợp không công 
nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu đián đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

- Gửi qua môi trường đián tử nếu há thống thông tin giải quyết TTHC cấp 
tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

c) Thành phần, số lượng hồ s¢: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đơn đề nghị công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 

(Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 2017 được sửa đổi tại điểm b khoản 1 điều 2 Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26/6/2024) 

 (2) Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du lịch.  

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ). 

d) Thßi hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lá. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

g) C¢ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hián TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định. 

i) Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

k) Tên m¿u đ¢n, m¿u tß khai:  
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Đơn đề nghị công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Mẫu số 
10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 được sửa đổi tại điểm b khoản 1 điều 2 Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26/6/2024) 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

(1) Có đăng ký kinh doanh và bảo đảm các điều kián kinh doanh đối với 
dịch vÿ ăn uống theo quy định cāa pháp luật; 

(2) Phòng ăn có đā ánh sáng; có há thống thông gió; có bàn, ghế hoặc chỗ 
ngồi thuận tián; nền nhà khô, sạch, không trơn, trượt; đồ dùng được rửa sạch và 
để khô; có thùng đựng rác; 

(3) Có thực đơn bằng tiếng Viát, tiếng Anh và ngôn ngữ khác (nếu cần) 
kèm theo hình ảnh minh họa; 

(4) Bếp thông thoáng, có khu vực sơ chế và chế biến món ăn riêng biát; có 
trang thiết bị bảo quản và chế biến thực phẩm;  

(5) Nhân viên có thái độ phÿc vÿ văn minh, lịch sự; mặc đồng phÿc và đeo 
biển tên trên áo; 

(6) Niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết. 
 (7) Có nhà vá sinh sạch sẽ, được thông gió và đā ánh sáng. 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.  
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 cāa Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều cāa Luật Du lịch.  

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công 
nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vÿ du lịch khác đạt tiêu 
chuẩn phÿc vÿ khách du lịch.  

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 cāa Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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TÊN DOANH NGHIàP 
TÊN C¡ Sâ DâCH VĀ 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tự do - H¿nh phúc 

 
 …… ngày…… tháng ……..năm.... 

Đ¡N ĐÀ NGHâ CÔNG NHÀN C¡ Sà 
Đ¾T TIÊU CHUÄN PHĀC VĀ KHÁCH DU LâCH 

 
Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố...... 

 
- Tên cơ sở kinh doanh dịch vÿ:...................................................................... 
......................................................................................................................... 
- Địa chỉ:......................................................................................................... 
- Đián thoại:.......................................... Fax:.................................. ............... 
-  Email:................................................. Website:………………...........…… 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiáp/hộ kinh doanh số:........................, cơ 
quan cấp:............................................................................................................. 
Ngày cấp:...........................................Nơi cấp:............................................... 
- Tổng số người quản lý và nhân viên phÿc vÿ:.............................................. 
- Các cam kết, giấy chứng nhận (đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều 
kiện): 
(1) Đā điều kián về an ninh, trật tự;  
(2) Phòng cháy, chữa cháy; 
(3) Bảo vá môi trường; 
(4) An toàn thực phẩm. 
Căn cứ Luật Du lịch và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 
cāa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
cāa Luật Du lịch, chúng tôi thấy ……(1)…. đã đáp ứng đā tiêu chuẩn để được 
công nhận đạt tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du lịch (bản thuyết minh kèm theo).  
Kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận cơ sở đạt 
tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du lịch cho……….(1)…….. 
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiám về tính chính xác cāa các nội dung trong 
Đơn đề nghị và thực hián nghiêm túc, bảo đảm chất lượng cơ sở dịch vÿ theo 
quy định. 
N¢i nhÁn: 
- Như trên; 
- Lưu:...... 

NG¯àI Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT 
HOẶC CHĂ C¡ Sâ DâCH VĀ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng d¿n ghi: 

(1): Tên cơ sở dịch vụ 

 
 
 
  

 


